
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim 

GMP - WHO 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ 
HÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim 

THÀNH PHÀN: Cho 1 viên nén bao phim: 

Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%/.................. 168,4 mg 

Tương đương với 2000 mg Hy thiêm 

Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%) 57,2 mg 

Tương đương với 680 mg Ngũ gia bi chân chim 

Bột Mã tiền chẻ............................................ 88,0 mg 

TẢ dưỢCu sa Gansnasnenaesesezsassseosons.Sf1MIBNÌ 

TIÊU CHUẢN: TCCS 

SĐK: 

GMP - WHO : 

L⁄Á 
thephơco 

Cơ sở sản xuất: 
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dẾ£. 
CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HỖ, 

Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP. Thai 
ĐT: 0237 3737888 - Hotline: 18008 

Số lô SX: 

NSX: 

HD: 

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG. 

TRƯỚC KHI DÙNG 

+“ MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUỐC 
¡ thephơco 

SẢN PHẢM [lydanTas ¬ 
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

Hộp: (100 x 45 x 65)mm 

C100 c0 €100 G0 

„uo UP M: M M: 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
DS.⁄2 7w. 
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Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim 

GMP - WHƠ 

tụ c
 0Ð
) 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ 
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

ÀN: 
UđfÔÿnhiệt độ không quá 30°C, 

b2 
TIS? Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim 
xà ¬\ + 
tệp, CỔ cai GMP - WHO 
\ s3 SÊ\ sz€§5\ 
cs- và số he 
TT) vợ 3521655. (| | THÀNH PHẢN: Cho † viên nén bao phim: Số lô SX: 

mm. = Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 8%).............. 168,4 mg NSX; 

DU NgAÄfNunu xã) Tương đương với 2000 mg Hy thiêm tế: 

Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ âm 5%) 57,2 mg 

Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim 

Tá dược..... về MIp, 8ll955151l205821 

ĐÈ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG 

kaÁ 
thephoco 

Cơ sở sàn xuất: 
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược 

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HÓA 
Lô 4-5-8 KCN Tây Bắc ga - TP. Thanh Hóa 

ĐT: 0237 3737888 - Hotline: 18008140 

Lư MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUÓC 
tháng Z năm 2018 

GIÁM ĐÓC 
thephơco 

SẢN PHẨM H đ 
QÍITAB Hộp 6 vỉ x 10 viên 

Hộp: (100 x 42 x 42)mm 
KÍCH THƯỚC Vĩ: (96 x 40)mm 

C100 cũ C100 c0 

wuc NM: M: M N: 
Kũ K00 Kũ kỹ 

T4 TỔNG GIÁM ĐỐC 

DS 2 Tám .xÁ ˆ
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ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

theo. 

TIÊU CHUÁN: TCCS§ 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc kèm theo. 

BẢO QUẢN: 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, 
tránh ánh sáng. 

Số lô SX: 

NSX: 

HD: 

Cơ sở sản xuất: 
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược 
CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HÓA 

Lô 4-E-8 KCN Tây Bắc ga - TP. Thanh Hóa 
ĐT: 0237 3737888 - Hotline: 18008140 

Hộp † lọ x 90 viên nén bao phim 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 

Cao khô Hy thiêm (Độ âm 5⁄)..... 

Tương đương với 2000 mg Hy thiêm 

Bột Mã tiền chẻ..... 

Tá dược........vổ.... 

30°C, tránh ánh sáng. 

Nhà máy sản xuất thuốc ĐÔNG NWNG 
CTY CP DƯỢC - VTYT THANH HÒA 

THÀNH PHÀN: Cho † viên nén bao phim 
... 168,4 mg 

Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%) 57,2 mg 
Tương đương với 680 mụ Ngũ gia bì chân chim 

. 88,0 mg 

.....1 VIên 

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá. 

THÀNH PHÀN: 

Cho 1 viên nén bao phim: 

Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 
B%)..................c. 168,4 mg 

Tương đương với 2000 mg 

Hy thiêm 

Cao khô Ngũ gia bì chân 
chim (Độ ẳm 5%)...57,2 mg 
Tương đương với 680 mg 

Ngũ gia bì chân chim 
Bột Mã tiền chế..... 88,0 mg 
Tá dược... vổ................ 1 viên 

TIÊU CHUẢN: TCCS 

SĐK: 

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM 

TRƯỚC KHI DÙNG 

51511205 

Hộp † lọ x 90 viên nén bao phim 

GMP - WHO ọ 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG 

lễ 

ng § năm 2018 
7 z MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUỐC 

thephơco 

SNHIPHAM [iycanTas Hộp 1 lọ x 90 viên 

F Hộp: (47 x 47 x 85)mm 
KÍCH THƯỚC Nhãn lọ: (145 x 42)mm 

MÀU SÁC ] r8 N: rắn _ rạn 
— DS. 74s .Á4»Á- 

L1 
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Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ 
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 

theo. 

TIÊU CHUẢN: TCCS 

thuốc kèm theo. 

BẢO QUẢN: 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, 
tránh ánh sáng. 

Số lô SX: 

NSX: 

HD: 

Cơ sở sản xuất: 
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược 

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HÓA 
Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP. Thanh Hóa 
ĐT: 0237 3737688 - Hotline: 18008140 

Nhà mây sản xuất thuốc ĐỘNG QNWWG 
CTY CP DƯỢC - VTYT THANNNGK 

THÀNH PHÀN: Cho † viên nén bao phim: 

Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%)................. 168,4 mg 

Tương đương với 2000 mg Hy thiêm 

Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ âm 5%) 57,2 mg 
Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim 

Bột Mã tiền chế... . 88,0 mg 
Tá dược........vđ... .1 viên 

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 
30C, tránh ánh sáng. 

Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim 

THÀNH PHÀN: 
Cho 1 viên nên bao phim: 

Cao khô Hy thiêm (Độ âm 
5%)...................... 166,4 mg 

Tương đương với 2000 mg 

Hy thiêm 

Cao khô Ngũ gia bì chân 

chim (Độ ằm 5%)...57,2 mg 
Tương đương với 680 mg 
Ngũ gia bì chân chim 

Bột Mã tiền ché..... 88,0 mg 
Tả dược: VỚissao 1 viên 

TIÊU CHUẢN: TCCS 
SBK: 

ĐÊ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG 

JIIIIlll 
345151 20582 

vr 
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUỐC 

thephơco 

. Ly đaInTas 
Hộp † lọ x 60 viên 

KÍCH THƯỚC Hộp: (47 x 47 x 85)mm 
Nhân lọ: (145 x 42)mm 

MÀU SẮC 
C100 
vêu 

C-100 
° Dữ M7S 
ko Y:100 

K0 DS.%2 74w. 

#
„
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Rx 

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

1. Tên thuốc: HYĐAN TAB 

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc 

Để xa tâm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thuốc này chỉ đùng theo đơn thuốc 

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên. 

Thành phần dược chất 

Cao khô Hy thiêm (Độ âm 5%) (Exractuưm Herba Siegesbeckidae siccum) 168,4 mg 

Tương đương với 2000 mg Hy thiêm (Herba Siegesbeckiae) 

Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ âm 5%) (Exfractum Cortex sSchef]lerae 

heptaphyllae siccum) 
57,2 mg 

Tương đương với 660 mg Ngũ gia bì chân chìm (Cortex SchefJlerae heptaphyllae) 

Bột Mã tiền chế (Puiveres Strychnin praepardta) 88,0 mg 

Thành phân tá dược 

Calci carbonat, lacfose, magnesi stearat, colloidal anhydrous silica, methyl Vừa đủ ] 
paraben, vỏ nang số 0 viên 

4. Dạng bào chế 

- Dạng bảo chế: Viên nén bao phim. 

- Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim hình trụ dẹt màu hồng, hai mặt nhẫn, cạnh và thành 

viên lành lặn. 

5. Chỉ định 

- Đau do viêm đa khớp dạng thấp, đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh liên sườn, đau 

lưng, đau vai gáy. 

6. Cách dùng và liều dùng 

* Cách dùng: Đường uống 

* Liều dùng: 

Một đợt dùng thuốc 10 - 30 ngày. 

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3 viên. Liều tối đa: 12 
viên/24 giờ. 

7. Chống chỉ định. 

- Người có cơ địa dị ứng với các thành phần của thuốc, 

_ ú
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- Phụ nữ có thai và cho con bú. 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc. 

- Chưa có thông tin. 

9. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Phụ nữ có thai: Không dùng. 

- Phụ nữ cho con bú: Dùng được. 

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

11. Tương tác, tương ky của thuốc. 

- Tương fác: Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc. 

- Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc 

này với các thuốc khác. 

12. Tác dụng không mong muốn. 

- Đau nhức tăng dữ dội lên trong 3 - 5 ngày đầu uống Hyđan Tab. Nhưng cảm giác này sẽ 

giảm đi và mất hẳn vài ngày sau đó. Không nên ngừng thuốc, vẫn tiếp tục uống đủ liễu. 

- Có thể táo bón, háo khát. Cần dùng thêm thuốc nhuận tràng hoặc ăn thức ăn nhuận. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

13. Quá liều và cách xử trí. 

- Quá liều: 

Trong thành phần thuốc có Mã tiền là được liệu độc, mặc đù đã được chế biến giảm độc 
nhưng vẫn phải dùng theo liều hướng dẫn. Nếu sử dụng quá liều có thể gây rồi loạn tiêu hoá, 

rỗi loạn co bóp dạ dày... 

- Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: 

Việc điều trị ngộ độc Mã tiền chủ yếu là phòng tránh co giật và trợ giúp hô hấp. Nhiều thuắc 

được đề xuất để chống co giật như hít cloroform, natri bromid cho vào trực tràng, cho uống 

cloral hydrat, nhưng tốt nhất là tiêm tĩnh mạch một barbiturat như phenobarbital hoặc natri 

amytal. Đồng thời, thực hiện hô hấp nội khí quản là một biện pháp bảo vệ quan trọng. Ngoài 

ra, lượng nhỏ thuốc kiểu curar có thể được dùng để giảm cường độ co giật cơ. Rửa dạ dày 

bằng thuốc tím (nông độ 1 : 10.000), cồn iod pha loãng với nước (1 : 250), hoặc dung dịch 

acid tanic (2%) hoặc nước chè đặc. Trong khi điều trị, cần tránh kích thích thính giác và Xúc 

giác bệnh nhân. 

14. Qui cách đóng gói 

- Hộp 6 vỉ x 10 viên 

- Hộp 10 vỉ x 10 viên 

- Hộp I lọ x 60 viên 
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- Hộp I lọ x 90 viên 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc. 

15.1. Điều kiện bảo quản: 

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng. 

15.2. Hạn dùng: 36 tháng kề từ ngày sản xuất. 

15.3. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

16. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc. 

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược 

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC - VẬT TƯ Y TÉ THANH HOÁ 

Lô 4,5,6 - KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa 

Điện thoại: (0237) 3737.888 — Hotline: 18008140 

Ngày @Š tháng 9© năm 2018 

À 

TUQ.CỤC TRƯỞNG ) 
P.TRƯỞNG PHÒNG


